LỊCH THI HỌC KỲ II  - ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 25/6 – 21/7/2018)
A. CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THEO LỚP ĐỘC LẬP
	Ngày thi
	STT
	Môn thi

	28/5-3/6
	1. 
	Tin học

	19/6
	2. 
	Xác suất thống kê

	26/6


	3. 
	Hóa cơ sở

	
	4. 
	Lí sinh

	28/6
	5. 
	 Sinh học di truyền 

	4/7
	6. 
	Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

	
	7. 
	Điều dưỡng cơ bản 2

	2-4/7
	8. 
	English 1,2,3,4

	5/7
	9. 
	Dược điều dưỡng

	
	10. 
	Dược cơ sở

	
	11. 
	Giải phẫu chức năng

	7/7
	12. 
	Giải phẫu bệnh

	
	13. 
	Đạo đức vật lí trị liệu

	
	14. 
	Đạo đức điều dưỡng

	
	15. 
	Vật lí các phương pháp tạo ảnh

	10/7
	16. 
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lenin

	
	17. 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	
	18. 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

	11-13/7
	19. 
	Kĩ năng mềm : Chiều 11/7: lớp 5+lớp 6

                          Chiều 12/7: Lớp 4+ Lớp 7+ lớp 8

                          Chiều 13/7: Lớp 9+10

	12/7
	20. 
	Sinh lí bệnh miễn dịch

	
	21. 
	Giải phẫu sinh lý

	13/7
	22. 
	Giải phẫu sinh lí- điều dưỡng

	17/7
	23. 
	Hóa sinh

	
	24. 
	Vi sinh- kí sinh trùng

	19/7
	25. 
	Điều dưỡng cơ bản 1

	
	26. 
	Điều dưỡng cơ bản- Cấp cứu ban đầu

	
	27. 
	An toàn sinh học- xét nghiệm cơ bản


B. CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THEO LỚP CỐ ĐỊNH- DÀNH CHO KHỐI SINH VIÊN CỬ NHÂN CHÍNH QUI NĂM THỨ 2
	STT
	Lớp
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Thứ5
	Thứ 4
	Thứ 6
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 7

	
	
	27/6
	28/6
	29/6
	30/6
	2/7
	4/7
	6/7
	9/7
	11/7
	13/7
	16/7
	18/7
	19/7
	21/7

	1. 
	01ĐH16KTHA
	DTH-TN
	
	
	
	SK- NCSK
	
	XQ sọ mặt
	
	XQ XK2


	
	
	XQ tim phổi
	
	

	2. 
	01CĐ16KTHA
	
	
	XQ tiêu hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	01ĐH16VLTL
	
	
	
	VLTL cơ xg 1
	
	
	
	VLTL TK- cơ
	
	
	
	
	
	VLTL TM-HH

	4. 
	01ĐH16XN
	
	Hóa sinh 2
	
	
	KST 2


	BH Nội ngoại
	
	
	
	Huyết học 2
	
	
	Vi sinh 2


	

	5. 
	02ĐH16XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	01CĐ16XN
	
	
	
	
	
	TB mô- BH
	
	
	
	Huyết học 1
	
	
	
	

	7. 
	01ĐH16ĐD
	
	
	
	
	
	
	CSSK TN
	
	CSSK BM- TE
	
	
	
	
	

	8. 
	02ĐH16ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	01CĐ16ĐD
	DTH- BTN
	
	
	
	SK- NCSK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	02CĐ16ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	01CĐ16NHA
	
	
	
	
	
	BH RHM
	
	Nha CS
	
	VLNK
	Sử dụng BTTTB NK
	
	
	

	12. 
	01CĐ16GM
	
	
	
	
	
	
	Dược GM
	
	KTLS GMHS
	
	GPSL GMHS
	
	
	

	13. 
	01CĐ16HS
	
	
	CS trẻ SS- < 5 tuổi
	
	
	
	CS sau đẻ-KHHGĐ
	
	
	
	
	
	
	


DÀNH CHO KHỐI SINH VIÊN CỬ NHÂN CHÍNH QUI NĂM THỨ 3
	Stt
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 6
	Thứ 2
	Thứ 6
	Thứ 2
	Thứ 6

	
	
	25/6
	27/6
	29/6
	2/7
	3/7
	6/7
	9/7
	13/7
	16/7
	20/7

	1
	01ĐH15KTHA
	
	
	KT CLVT
	
	KT siêu âm Bụng
	PP

NCKH2


	
	KT siêu âm PM, khớp
	
	

	2
	01ĐH15VLTL
	
	
	
	
	
	
	PHCN DVCĐ
	
	
	

	3
	01ĐH15XN
	
	KST3
	
	SK -NCSK
	
	PPNCKH 1
	
	
	Y sinh học PT
	Vi sinh 4



	4
	02ĐH15XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	01ĐH15ĐD
	DD- TC
	
	CSSK NB nội tiết, lao, da liễu, TK
	
	
	PP

NCKH2


	
	Quản lý Đ.D
	
	

	5
	02ĐH15ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	01ĐH15GM
	
	
	
	
	GMCK

15h30-17h
	
	
	GM- GT2
	
	

	8
	01ĐH15SPK
	
	
	
	
	
	
	
	CS HS nâng cao
	
	


DÀNH CHO KHỐI SINH VIÊN CỬ NHÂN CHÍNH QUI NĂM THỨ 4
	Ngày thi
	STT
	Môn thi
	Lớp
	Ghi chú

	19/7


	1
	Chăm sóc người bệnh phức tạp
	01ĐH14Đ.D
	

	
	2
	Nha khoa thực hành
	01ĐH14NHA
	

	
	3
	GMHS trong mổ cấp cứu
	01ĐH14GMHS
	

	
	4
	CS phụ nữ mang thai và sinh đẻ
	01ĐH14SPK
	

	
	5
	Bệnh lí tế bào máu
	01ĐH14 XN
	

	
	6
	Hoạt động trị liệu 2
	01ĐH14VLTL
	


C. LỊCH THI THỰC HÀNH

	Lịch thi Thực hành bộ môn khoa học cơ bản

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	25/6
	13H30-17H30
	PBCP.1, 2
	Thực hành khoa học cơ bản
	Thi tại phòng thực hành 


	Lịch thi Thực hành Khoa/ Bộ Môn Nha

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	28/6
	13H30-17H30
	N15
	VLNK
	Thi tại phòng thực hành 

	26/6
	13H30-17H30
	N15
	SDBTTTBNK
	

	25/6
	13H30-17H30
	N15
	NCS
	

	11/5
	13H30-17H30
	N14
	NKTH
	

	16/7
	13H30- 17H30
	N4
	NKTH
	


	Lịch thi Thực hành Khoa/ Bộ Môn y học cơ sở

	Năm 1

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	23/6
	7-11h
	GPSL
	TH. GPSL
	Thi tại phòng thực hành của khoa/ bộ môn

	
	13H30-17H30
	
	
	

	28/6
	13H30-17H30
	CD17DD
	
	

	29/6
	13H30-17H30
	DH17DD
	TH. GPSL ĐD
	

	30/6
	7-11h
	
	
	

	
	13H30-17H30
	
	
	

	27/6
	13H30-17H30
	Giải phẫu bệnh
	TH. Giải phẫu bệnh
	

	
	
	
	
	

	Năm 2

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	26/6
	13H30-17H30
	CĐ16XN
	TH. Tế bào Mô-Bệnh học
	Thi tại phòng thực hành của khoa

	Năm 3

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	7/7
	7-17h30
	XN 8A
	TH. Xét nghiệm tế bào
	Thi tại phòng thực hành của khoa

	8/7
	
	XN 8B
	
	


	Lịch thi Thực hành khoa chẩn đoán hình ảnh

	STT
	Ngày
	Giờ
	Lớp/SL
	Môn
	Ghi chú

	1
	25/6/2018 
	13:30-17:30
	ĐHHA8 (23)


	CLVT
	Phòng TH khoa

	2
	26/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	3
	27/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	4
	25/6/2018 
	13:30-17:30
	
	SA BỤNG
	Phòng SIÊU ÂM

	5
	26/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng SIÊU ÂM

	6
	27/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng SIÊU ÂM

	7
	25/6/2018 
	13:30-17:30
	CĐ 15 (21)


	XQ Tiêu hóa


	Phòng TH khoa

	8
	26/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	9
	27/6/2018
	13:30-17:30
	ĐH HA9 (24)


	XQ SỌ MẶT


	Phòng TH khoa

	10
	28/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	11
	29/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	12
	30/6/2018
	7:00-11:00
	CĐ 15 (21)


	XQ SỌ MẶT


	Phòng TH khoa

	12
	30/6/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	13
	2/7/2018
	13:30-17:30
	
	XQ  XK2


	Phòng TH khoa

	14
	3/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	15
	4/7/2018
	13:30-17:30
	ĐH HA9 (24)


	XQ  XK2


	Phòng TH khoa

	16
	5/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	17
	7/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	18
	4/7/2018
	13:30-17:30
	ĐHHA8 (23)


	SA KHỚP


	Phòng SIÊU ÂM

	19
	5/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng SIÊU ÂM

	20
	7/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng SIÊU ÂM

	21
	12/7/2018
	13:30-17:30
	ĐH HA9 (24)


	XQ TIÊU HÓA


	Phòng TH khoa

	22
	13/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa

	23
	14/7/2018
	13:30-17:30
	
	
	Phòng TH khoa


	Lịch thi Thực hành khoa Xét nghiệm

	

	STT
	NGÀY
	GIỜ
	LỚP
	MÔN
	GHI CHÚ

	Năm 2

	1
	25/06/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9A
	HÓA SINH 2
	Phòng 
thực hành 
Hóa sinh

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	2
	26/06/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9B
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3)
	
	
	

	3
	27/06/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	CĐ XN15
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	4
	04/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9B
	KÝ SINH 
TRÙNG 2
	Phòng 
thực hành 
Hóa sinh

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3)
	
	
	

	5
	05/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9A
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	7
	11/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9B
	HUYẾT HỌC 2
	Phòng 
thực hành 
Huyết học

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3)
	
	
	

	8
	12/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9A
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	9
	09/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	CĐ XN15
	HUYẾT HỌC 1 
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	10
	16/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9A
	VI SINH 2
	Phòng 
thực hành 
Vi sinh

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	11
	17/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN9B
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3)
	
	
	

	12
	18/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	CĐ XN15
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	Năm 3

	13
	26/06/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN8A
	KST 3
	Phòng 
thực hành 
KST

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	14
	27/06/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN8B
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	Năm 4

	15
	17/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN7A
	BỆNH LÝ TBM
	Phòng 
thực hành 
Huyết học

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	16
	18/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN7B
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	
	Năm 1 (LỚP ĐỘC LẬP)

	17
	16/07/2018
	7h - 11h (Tổ 1,2)
	ĐH XN10
CĐXN16
	ATSH - XNCB
	Phòng 
thực hành 
Vi sinh

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 3,4)
	
	
	

	18
	17/07/2018
	7h - 11h (Tổ 5,6)
	
	
	

	
	
	13:30-17:30 (Tổ 7,8)
	
	
	

	19
	18/07/2018
	7h - 11h (Tổ 9)
	
	
	


	Lịch thi Thực hành Khoa Phục hồi chức năng

	Năm 1

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	25/6/2018
	13h30-17h30
	Tổ 1(ĐHPHCN 10+CĐ PHCN 16)
	Giải phẫu chức năng


	Thi tại phòng thực hành của khoa/ bộ môn



	26/6/2018
	13h30-17h30
	Tổ 2(ĐHPHCN 10+CĐ PHCN 16)
	
	

	27/6/2018
	13h30-17h30
	Tổ 3(ĐHPHCN 10+CĐ PHCN 16)
	
	

	28/6/2018
	13h30-17h30
	Tổ 4(ĐHPHCN 10+CĐ PHCN 16)
	
	

	29/6/2018
	13h30-17h30
	Tổ 5(ĐHPHCN 10+CĐ PHCN 16)
	
	

	Năm 2

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	26/6/2018
	13h30-17h30
	ĐH PHCN 9
	Bệnh lý và VLTL hệ cơ xương 1
	Thi tại phòng thực hành của khoa

	4/7/2018
	13h30-17h30
	ĐH PHCN 9
	Bệnh lý và VLTL hệ thần kinh cơ
	

	17/7/2018
	13h30-17h30
	ĐH PHCN 9
	Bệnh lý và VLTL hệ TM-HH
	

	Năm 3

	Ngày
	Giờ
	Lớp
	Môn
	Ghi chú

	26/6/2018
	13h30-17h30
	ĐH PHCN 8
	Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ (PNF)
	Thi tại phòng thực hành của khoa

	2/7/2018
	13h30-17h30
	ĐH PHCN 8
	Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
	


	Lịch thi Thực hành Khoa Điều dưỡng

	Ngày
	Giờ
	Tổ Thực Hành
	Lớp
	Tên học phần
	Ghi chú

	27/6/2018   (thứ 4)
	7h – 11h
	Tổ 1,2,3
	ĐD16
	ĐDCB2
	Thi tại phòng thực hành Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng

	29/6/2018   (thứ 6)
	7h – 11h
	Tổ 1,2,3,4,5
	ĐD10A,B,C
	ĐDCB1
	

	29/6/2018    (thứ 6)
	13h30 – 17h30
	Tổ 6,7,9,10
	
	
	

	4/7/2018   (thứ 4)
	13h30 – 17h30
	Tổ 11,12,13,14,15
	
	
	

	6/7/2018   (thứ 6)
	13h30 – 17h30
	Tổ 1,2,3,4
	Đại học KTYH

(HA, XN, PHCN)
	ĐDCB-CCBĐ
	

	11/7/2018   (thứ 4)
	7h – 11h
	Tổ 5, 6,7,8
	
	
	

	11/7/2018   (thứ 4)
	13h30 – 17h30
	Tổ 9,10,11,12,13
	
	
	

	13/7/2018   (thứ 6)
	13h30 – 17h30
	Tổ 14,15,16,17
	
	
	

	16/7/2018   (thứ 2)
	7h – 11h
	Tổ18,19, 20,21,22
	
	
	


Ghi chú:
· Thời gian cụ thể, giảng đường thi, số báo danh phòng KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 105 sẽ thông báo vào chiều thứ 6 hàng tuần trước tuần thi

· Đề nghị phòng KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  tránh xếp ca thi các môn học theo lớp ổn định và lớp độc lập trùng nhau để đảm bảo quyền lợi của sinh viên
· Yêu cầu sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên`
Hải Dương, ngày  20 tháng 04 năm 2018

	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
	HIỆU TRƯỞNG

	TS Lê Đức Thuận
	


